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1 8001 Đoàn Quang Hiển Nam 16/09/2001 Thái Nguyên LL và LSNN & PL 15 Mười  lăm 15 Mười lăm

2 8002 Trịnh Lệ Quyên Nữ 12/11/1986 Hà Nội
Luật hiến pháp và luật 

hành chính
16 Mười sáu 50 Năm mươi 66 Sáu mươi sáu

3 8003 Vũ Quốc Anh Nam 14/06/1992 Hà Nội
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự
13 Mười ba 45 Bốn mươi lăm 58 Năm mươi tám

4 8004 Lê Quang Đạt Nam 04/02/1990 Ninh Bình
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự
16 Mười sáu 70 Bảy mươi 86 Tám mươi sáu

5 8005 Phạm Ngọc Quang Nam 29/09/1996 Ninh Bình
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự
15 Mười lăm 65 Sáu mươi lăm 80 Tám mươi

6 8006 Bùi Hoàng Thao Nam 23/01/1995 Ninh Bình
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự
15 Mười lăm 60 Sáu mươi 75 Bảy mươi lăm

7 8007 Lê Đỗ Việt An Nam 03/03/1996 Phú Thọ
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
12 Mười hai 68 Sáu mươi tám 80 Tám mươi

8 8008 Nguyễn Thị Hương Nữ 02/09/1995 Bắc Giang
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
16 Mười sáu 65 Sáu mươi lăm 81 Tám mươi mốt

9 8009 Bùi Xuân Khanh Nam 23/08/2000 Nam Định
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
16 Mười sáu 60 Sáu mươi 76 Bảy mươi sáu

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2024

Tổng điểm dự thi thạc 

sĩ của thí sinh (tổng 

cộng của điểm đánh giá 

hồ sơ và điểm  phiếu 

đánh giá phỏng vấn)

Điểm đánh giá

 hồ sơ

Điểm phiếu đánh 

giá phỏng vấnST

T
SBD

Page 1



G

hi 

ch

ú

Điểm 

số
Điểm chữ

Điểm 

số
Điểm chữ

Điểm 

số
Điểm chữ

Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên ngành 

ĐKDT

Tổng điểm dự thi thạc 

sĩ của thí sinh (tổng 

cộng của điểm đánh giá 

hồ sơ và điểm  phiếu 

đánh giá phỏng vấn)

Điểm đánh giá

 hồ sơ

Điểm phiếu đánh 

giá phỏng vấnST

T
SBD

10 8010 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 06/12/2001 Hà Nội
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
13 Mười ba 68 Sáu mươi tám 81 Tám mươi mốt

11 8011
Nguyễn Thị Trang 

Nhung
Nữ 02/12/2001 Hà Nội

Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
13 Mười ba 62 Sáu mươi hai 75 Bảy mươi lăm

12 8012 Nguyễn Nhật Trường Nam 21/12/1995 Hà Nội
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
13 Mười ba 55 Năm mươi lăm 68 Sáu mươi tám

13 8013 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 22/05/1996 Quảng Ngãi
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
15 Mười lăm 65 Sáu mươi lăm 80 Tám mươi

14 8014 Lương Tuấn Vũ Nam 05/11/1999 Bắc Ninh
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
15 Mười lăm 63 Sáu mươi ba 78 Bảy mươi tám

15 8015 Vũ Hải Yến Nữ 18/08/2000 Hà Nội
Luật dân sự và tố tụng 

dân sự
15 Mười lăm 50 Năm mươi 65 Sáu mươi lăm

16 8016
Đồng Thị Nguyệt 

Anh
Nữ 09/12/2001 Hà Nội Luật kinh tế 16 Mười sáu 50 Năm mươi 66 Sáu mươi sáu

17 8017 Trần Lâm Anh Nam 15/01/2000 Hà Nội Luật kinh tế 15 Mười lăm 75 Bảy mươi lăm 90 Chín mươi

18 8018 Phạm Thùy Dung Nữ 29/08/1999 Hà Nội Luật kinh tế 16 Mười sáu 16 Mười sáu

19 8019 Nguyễn Thùy Dương Nữ 09/12/2001 Hà Nội Luật kinh tế 15 Mười lăm 50 Năm mươi 65 Sáu mươi lăm

20 8020 Phan Huy Đức Nam 20/06/1981 Phú Thọ Luật kinh tế 13 Mười ba 78 Bảy mươi tám 91 Chín mươi mốt

21 8021 Đỗ Thị Hà Nữ 16/03/2000 Phú Thọ Luật kinh tế 16 Mười sáu 65 Sáu mươi lăm 81 Tám mươi mốt

22 8022 Lê Phương Hà Nữ 09/02/1999 Yên Bái Luật kinh tế 15 Mười lăm 50 Năm mươi 65 Sáu mươi lăm

23 8023
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
Nữ 02/10/1999 Vĩnh Phúc Luật kinh tế 16 Mười sáu 73 Bảy mươi ba 89 Tám mươi chín
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24 8024
Phan Thị Thanh 

Huyền
Nữ 21/02/2001 Lào Cai Luật kinh tế 15 Mười lăm 65 Sáu mươi lăm 80 Tám mươi

25 8025 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 07/09/2000 Hưng Yên Luật kinh tế 15 Mười lăm 65 Sáu mươi lăm 80 Tám mươi

26 8026 Phạm Ngọc Linh Nữ 06/10/1996 Hà Nội Luật kinh tế 13 Mười ba 60 Sáu mươi 73 Bảy mươi ba

27 8027 Nguyễn Trà My Nữ 26/05/2001 Thái Bình Luật kinh tế 15 Mười lăm 15 Mười lăm

28 8028 Bùi Thị Thu Trang Nữ 07/02/2000 Gia Lai Luật kinh tế 15 Mười lăm 15 Mười lăm

29 8029
Nguyễn Phương 

Quỳnh
Nữ 18/03/2001 Hải Phòng Luật quốc tế 16 Mười sáu 60 Sáu mươi 76 Bảy mươi sáu

30 8030 Lê Tuấn Thành Nam 17/03/1998 Thanh Hóa Pháp luật về QCN 16 Mười sáu 55 Năm mươi lăm 71 Bảy mươi mốt

31 8031 Trần Anh Tú Nam 03/04/1995 Hà Nội QTNN và P,CTN 16 Mười sáu 76 Bảy mươi sáu 92 Chín mươi hai

Đã ký Đã ký 

THƯỜNG TRỰC HĐTS

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & 

CTCTHSSV

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thu Hạnh                                  Nguyễn Thị Quế Anh

Danh sách gồm 31 thí sinh./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
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